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THÔN THÔN TUY AN

1 1 NGÔ THỊ LÝ 1 2 052149003829 01/01/1949 1 110 30 x x x x 2 3

2 1 NGUYỄN THỊ TRINH 1 2 052155005696 01/02/1955 1 120 20 x x x 2 3

3 1 BÙI THỊ THỜI 1 2 052152003899 01/01/1952 1 90 30 x x x x 8

2 TRẦN THỊ YẾN 3 2 052177014050 01/01/;1977

3 TRẦN THẾ MẠNH 6 1 052205005063 25/02/2005

4 TRẦN DUY HÀO 6 1 052207005320 12/01/2007

THÔN LIỄU AN

4 1 ĐOÀN THỊ ẢNH 1 2 052147007303 01-10-1947 1 90 40 x x X x 2 3

2 TRẦN ĐÌNH TẨN 3 1 052082004870 17/03/1982

5 2 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 1 2 052152005609 05/10/1952 1 115 50 x X x 2 3
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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI  NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số : 524QĐ-UBND, ngày 28/12/2023 của UBND xã Hoài Châu Bắc)
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6 1 TRẦN THỊ HỒNG 1 2 052156010611 12-01-1956 1 105 40 x x x 2 3

7 1 NGUYỄN THỊ MƯƠI 1 2 052178018008 08/10/1978 1 115 40 x X X 8

3 TRẦN HIẾU QUÂN 3 1 052201005662 19/04/2001

4 TRẦN HIẾU TRƢỜNG 3 1 052203013974 04/09/2003

5
TRẦN NGUYỄN HOÀI THƢƠNG

3 2
052311001535 17/01/2011

8 1 TRẦN DƯƠNG NGỌC LAM 1 1 052312015585 12/03/2012 1 95 40 x X X 2 3

THÔN LIỄU AN NAM

9 1 NGUYỄN THỊ BAY 1 2 052154010624 29-09-1954 1 125 40 x x x x 2 3

10 1 NGUYỄN THỊ TAM 1 2 052138003341 04/08/1938 1 130 40 x x x x 2 3

2 NGUYỄN THỊ TƢ 7 2 052149003966 10-10-1949

11 1 NGUYỄN THỊ LẠC 1 2 052147005297 08-06-1947 1 140 20 x x x 2 3

12 1 NGUYỄN THỊ QUÍ 1 2 052172021282 05-08-1972 1 125 20 x x x x 2 7

2 VŨ THỊ BÍCH NGỌC 3 2 052307011017 18-02-2007

3 VŨ THANH PHƢƠNG 3 1 052210009590 23-03-2010

4 VŨ ĐÌNH TIẾN 3 1 052212012607 25-03-2012

5 VŨ THỊ KIM PHÚC 3 2 052312007482 25-03-2012

13 1 NGUYỄN THỊ CHÍ 1 2 052141006405 01/01/1941 1 125 20 x x X 7

2 TRỊNH VĂN QUY 3 1 052079029470 21/05/1979

3 TRẦN THỊ XUÂN LAN 3 2 052189003892 02/07/1989

4 TRỊNH GIA QUYÊN 6 2 052210010113 31/10/2010

5 TRINH THÁI QUỐC 6 1 052217002604 18/03/2017

14 1 VÕ THỊ THANH VI 1 2 052195003565 23-05-1995 1 135 20 x x x 2 3

2 VÕ THIÊN CẦM 3 2 052316002189 06/09/2016

15 1 HUỲNH THỊ CHÍN 1 2 052150009033 05/12/1950 1 125 20 x x x 2 3

2 NGUYỄN VĂN GIỎI 3 1 052076015475 01/01/1976

THÔN BÌNH ĐÊ

16 1 NGUYỄN THỊ DỰ 1 2 052146003773 08-03-1946 1 120 40 X x X x 2 3

17 1 NGUYỄN THỊ CÚC 1 2 052144001897 06-07-1944 1 120 40 X x X x 2 3

18 1 LÊ THỊ NHU 1 2 052176022681 03/02/1976 1 130 30 X x x 2 3

2 LÊ TƢỜNG VY 3 2 052312004590 26-04-2012

19 1 NGUYỄN THỊ TRONG 1 2 052150007072 15-09-1950 1 125 40 X x X x 2 3

20 1 LÊ THỊ NGHĨA 1 2 052152002850 01/01/1952 1 130 40 X x X x 2 3



2 LÊ CẦN TAM 3 1 052084014292 30-07-1984

21 1 VÕ THỊ HỒNG 1 2 052152003513 01/01/1952 1 115 40 X x x 2 3

22 1 DƯƠNG THỊ GIÃ 1 2 052156009577 01/01/1956 1 130 40 X x X x 2 3

23 1 NGUYỄN THỊ LỘC 1 2 052161010571 01/01/1961 1 130 40 X x X x 2 3

24 1 LÊ THỊ GẤM 1 2 052175005007 01/01/1975 1 130 40 X x X x 2 3

2 LÊ THỊ CHÚT 7 2 052156006006 07/07/1956

3 NGUYỄN NHẬT DUY 3 1 052211011736 15/10/2011

THÔN QUY THUẬN

25 1 LƯƠNG XUÂN HÒA 1 1 052050007499 10/03/1950 1 130 40 X X x 2 3

2 ĐẶNG THỊ SƠN 2 2 052150007698 20/03/1950

26 1 VÕ MINH KIM 3 1 052078016936 01/01/1978 1 130 40 X X x 2 3

27 1 HUỲNH NHƯ SEN 3 1 052079022562 12-12-1979 1 130 40 X X x 2 3

28 1 TRƯƠNG THỊ DUYÊN 1 2 052183005206 24-06-1983 1 130 40 X X X 7

2 NGUYỄN THANH TUẤN 2 1 091084011575 11/02/1984

3 NGUYỄN HỮU KHANG 3 1 052209013413 01-11-2009

4 NGUYỄN HỮU KHÔI 3 1 052214002469 18/05/2014

29 1 NGUYỄN ĐỨC TRỊ 1 1 052065016995 04-06-1965 1 130 40 X X X 7

2 NGUYỄN THỊ NÊN 2 2 052171015975 02-03-1971

3 NGUYỄN THỊ THÊU 3 2 052193017786 06-10-1993

4 NGUYỄN ĐỨC SANG 3 1 052201009575 08-09-2001

30 1 NGUYỄN THÁI THANH 1 1 052088007913 10/8/1988 1 130 40 X X X X 8

2 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 2 2 049192016427 13/06/1992

3 TRỊNH THỊ LAN 4 2 052149003222 01/01/1949

4 NGUYỄN THANH LONG 3 1 049212018320 20/7/2012

5 NGUYỄN HOÀNG PHI YẾN 3 2 052314008320 06/11/2014

31 1 NGUYỄN CÂN LƯỢNG 1 1 052086005481 24/06/1986 1 135 40 x X X X 8

2 LÊ THỊ TÍNH 2 2 052186012477 01/01/1986

3 NGUYỄN LÊ THANH NGÂN 3 2 052311005491 11/02/2011

4 NGUYỄN LÊ THANH TUYỀN 3 2 052312016211 16/07/2012

5 NGUYỄN LÊ XUÂN PHONG 3 2 52314013942 09/08/2014

THÔN GIA AN

1 1 NGUYỄN VĂN LÔNG 1 1 051076008845 27-12-1976 1 130 40 x X x X X 8



2 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 2 2 052302002307 20-02-2002

3 NGUYỄN MINH QUÂN 3 1 052204013120 23-08-2004

4 NGUYỄN VĂN HƠN 4 1 052207006574 21-05-2007

33 1 VÕ THỊ DUNG 1 2 052170017730 02-10-1970 1 120 40 X X X 8

2 VÕ HÀ LY 3 2 052306005324 10-05-2006

34 1 NGUYỄN THỊ HIỀN 1 2 052175011033 10-07-1975 1 130 40 X X X 2 3

2 NGUYỄN TRUNG HIẾU 3 1 052209015855 22- 03-2009

35 1 NGUYỄN THỊ TÍN 1 2 052186012820 12-12-1986 1 120 40 X X x 2 3

NGUYỄN VĂN NGHĨA 3 1 052216002262 01/09/2016

36 1 TRỊNH THỊ SÁU 1 2 052131003957 01/01/1931 1 120 40 X X x 2 3

37 1 HUỲNH SAO 1 1 052034001964 08-12-1934 1 120 40 X X X x 2 3

2 NGUYỄN THỊ ẨN 2 2 052135002448 05-10-1935

THÔN GIA AN NAM

38 1 TRƯƠNG CÔNG LỐI 1 1 052056006459 05/10/1956 1 130 20 x X X 7

2 TRẦN THỊ XANH 2 2 052160003526 20/10/1960

3 TRƢƠNG QUỐC TIẾN 3 2 052087008372 28/06/1987

39 1 NGÔ THỊ LAN 1 2 052167006728 12-02-1967 1 120 20 x X x 2 3

40 1 NGUYỄN CỨ 1 1 052047005169 01/01/1947 1 120 30 x x X 2 3

2 TRẦN THỊ MƢỜI 2 2 052153002817 01/01/1953

3 NGUYỄN VĂN TRƢỜNG 1 1 052084007004 19-05-1984

41 1 NGUYỄN THỊ KHỔ 1 2 052164013490 12/12/1964 1 110 30 x X x 2 3

2 NGUYỄN ĐỜI 2 1 052058009143 24/04/1958

3 NGUYỄN DUY CÔNG LỢI 6 1 052209016153 13/04/2009

42 1 PHẠM THỊ LAI 1 2 052146007165 01/01/1946 1 120 40 x X x 2 3

43 1 NGÔ THỊ LỘC 1 2 052142003397 01/01/1942 110 40 x x x 2 3

2 NGÔ THỊ PHƢỚC 7 2 052145006275 11/01/1945 1

44 1 LÊ THỊ CÚC 1 2 052142005762 01/01/1942 1 120 40 x X x x 2 3

2 NGÔ VĂN THƠM 3 1 052073019280 01/01/1973

45 1 VÕ THỊ THỨC 1 2 052141006254 01/01/1941 1 105 40 x X X 2 3

2 PHẠM THỊ THỜI 3 2 052168010914 14-12-1968

3 PHẠM DIỆP THANH TUYỀN 6 2 052308010443 13-04-2008 1

46 1 NGUYỄN THỊ MỸ HOA 1 2 052188011016 02-03-1988 1 110 40 x X X X 2 8



2 MAI NGỌC ÁNH KIỀU 3 2 051312000383 20-10-2012

3 NGUYỄN VĂN TÁM 4 1 052064011170 01/01/1964

4 HUỲNH THỊ TƢƠNG 4 2 052168004955 01/01/1968

5 NGUYỄN THỊ MỸ SIÊU 7 2 052199005119 20/11/1999

47 1 DƯƠNG THỊ SỬ 1 2 052168008122 01/01/1968 1 110 40 x X X x 2 3

2 NGÔ THỊ QƢỚI 4 2 052138001608 01/01/1938

48 1 MAI THỊ ĐẢM 1 2 052146002407 01/01/1946 1 115 40 x X x 2 3

49 1 NGUYỄN THỊ THỦY 1 2 052186009859 27-04-1986 1 125 40 x X X 8

2 TRẦN PHI TRƢỜNG 3 1 052207013482 18-10-2007

3 TRẦN MINH THÀNH 3 1 052210010667 01-04-2010

4 TRẦN VIỆT VĂN 3 1 052216002375 10/08/2016

50 1 LÊ THỊ HIỀN 1 2 052153008689 01/01/1953 1 115 40 x X X 2 3

51 1 NGUYỄN  TY 1 1 052066029158 09-03-1966 1 125 40 X x X 2 3

2 NGUYỄN THỊ BÍCH LỤA 2 2 052193009489 09-07-1993

52 1 VÕ THỊ TRỢ 1 2 052150004173 01/01/1950 1 135 40 x X X 2 3

2 TRẦN THANH NHÀN 6 2 052302004051 01/10/2002

53 1 DƯƠNG VĂN MƯỜI 1 1 052069014748 14/02/1968 1 130 40 X X X 2 3

2 LÊ THỊ LỆ 2 2 052170008611 01/01/1970 1

THÔN CHƯƠNG HOÀ

54 1 VÕ THỊ CHƠI 1 2 052129004086 08-06-1929 1 95 40 x x x x 2 3

55 1 NGUYỄN THỊ AN 1 2 052166013599 02-06-1966 1 105 40 x x x 2 3

2 NGUYỄN THỊ HOÀI MY 3 2 052304007942 12-04-2004

56 1 NGUYỄN THỊ MÈ 1 2 052137003237 02-09-1937 1 115 50 x x x 8

2 VÕ THỊ TRÚC 3 2 052169012504 05/07/1969

3 VÕ THỊ TRÚC MY 6 2 052307002686 08-10-2007

57 1 VƯƠNG XUÂN KHANH 1 1 052055010081 01/01/1955 1 130 40 x x x x 2 3

58 1 NGUYỄN THỊ THIÊN 1 2 052178016217 01/01/1978 1 130 40 x x x 2 7

2 VÕ VĂN HÙNG 2 1 052204008591 12/04/1977

3 VÕ NGỌC HUY 3 1 052204012364 02/02/2004

59 1 TRẦN THỊ MAI 1 2 052153006274 01/01/1953 1 130 40 x x x 2 3

60 1 LƯƠNG CHÚT 1 1 52073019475 20/08/1973 1 110 20 X x X x 2 3

THÔN HY THẾ



61 1 NGUYỄN THỊ SIỀN 1 2 052146002286 01/01/1946 1 120 40 X x X x 2 3

62 1 NGUYỄN THỊ ĐÂY 1 2 052156006734 07/05/1956 1 125 40 X X X x 2 3

63 1 HUỲNH THỊ NGỌC LAN 1 2 052159003759 15/03/1959 1 225 40 X X X X 7

2 HOÀNG QUAN VINH 3 1 052087012420 19/03/1987

64 1 HUỲNH THỊ LỐI 1 2 052159010280 01/01/1959 1 120 40 X X X x 2 3
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